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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Biểu mẫu 18 

Kèm theo Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2017-2018 

 

(Về giáo trình, tại liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo) 

 

1. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

 

STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

1 Cơ học lý thuyết Ninh Quý Cường Khoa Vật lý Giáo trình 
Số 38/QĐ-ĐHSP 

ngày 09/01/2015 
04/05/2015 

2 Tiếng Việt cho người nước ngoài 2 

Dư Ngọc Ngân (chủ biên), 

Dương Thị Hồng Hiếu,  

Lê Thu Yến 

Khoa Ngữ văn Giáo trình 
Số 2623/QĐ-ĐHSP 

ngày 01/12/14 
12/05/2015 

3      Bài giảng Cơ học lượng tử Lê Văn Hoàng Khoa Vật lý Giáo trình 

Số 1142/QĐ-ĐHSP 

ngày 04/5/2015 

20/05/2015 
TB: Số 725/QĐ-

ĐHP ngày 

13/3/2018 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

4      Lịch sử Triết học trước Mác 

Nguyễn Ngọc Khá (Chủ 

biên), Nguyễn Huỳnh Bích 

Phương 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 1322/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/5/2015 
29/05/2015 

5      
Con người nhân văn trên thi đàn Việt Nam 

sơ kỳ Trung đại 
Đoàn Thị Thu Vân Khoa Ngữ văn Giáo trình 

Số 1282/QĐ-ĐHSP 

ngày 20/5/2015 
03/06/2015 

6      

Phát triển nguồn lực giáo viên đáp ứng nhu 

cầu Giáo dục mầm non tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Hoàng Văn Cẩn (Chủ 

biên), Huỳnh Văn Sơn, 

Hoàng Trường Giang, Mai 

Mỹ Hạnh, Hồ Ngọc Kiều, 

Nguyễn Vĩnh Khương 

Khoa Giáo dục Mầm 

non 

Tài liệu 

tham khảo 
 24/07/2015 

7      
Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào 

giải Toán sơ cấp 

Trần Tuấn Nam (Chủ 

biên), Đàm Văn Nhỉ,  

Lưu Bá Thắng 

Khoa Toán - Tin Giáo trình 

L1: Số 1635/QĐ-

ĐHSP ngày 

31/7/2013 
29/07/2015 

Tái bản: Số 

1619A/QĐ-ĐHSP 

ngày 6/7/2015 

8      Windows & Internet 
Lê Đức Long (Chủ biên),  

Tạ Quang Thanh 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2157/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/9/2015 
29/09/2015 

9      Xử lý văn bản Microsoft Word 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Điền 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2157/QĐ-ĐHSp 

ngày 21/9/2015 
29/09/2015 

10    
Thiết kế trình chiếu Microsoft 

 Power point 

Lê Đức Long (Chủ biên), 

Trần Xuân Phương Nam 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2157/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/9/2015 
02/10/2015 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

11    Xử lý bảng tính Microsoft Excel 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Trần Hữu Cường 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2157/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/9/2015 
02/10/2015 

12    
Địa lý Thiên văn (Dùng cho các trường 

Đại học và Cao đẳng Sư phạm) 

Phạm Ngọc Đĩnh (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Luyện 
Khoa Địa lý Giáo trình 

Số 2078/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/9/2015 
18/12/2015 

13    
Thích ứng với môi trường công việc khi 

thực tập 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên), Trần Thị Thu Mai, 

Nguyễn Minh Hồng, 

Nguyễn Vĩnh Khương, 

Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn 

Thị Nhung,  

Nguyễn Như Hồng 

Khoa Tâm lý học 
Tài liệu 

tham khảo 
x 18/12/2015 

14    Lịch sử Triết học Mác - Lê nin 

Nguyễn Ngọc Khá (chủ 

biên),  Đinh Ngọc Thạch, 

Nguyễn Huỳnh B. Phương 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 3118/QĐ-ĐHSP 

ngày 24/12/2015 
30/12/2015 

15    Logic học. Câu hỏi và bài tập Nguyễn Chương Nhiếp 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 

Tài liệu 

tham khảo 
x 31/12/2015 

16    Giáo trình Phân loại học thực vật 

Phạm Văn Ngọt (chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Tâm, Quách Văn Toàn Em 

Khoa Sinh học Giáo trình 
Số 3071/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/12/2015 
29/01/2016 

17    Pháp luật đại cương Lê Văn Thuận 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 

Tài liệu 

tham khảo 
x 29/01/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

18    Tâm lý học đại cương (tái bản) 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên), Lê Thị Hân, Trần 

Thị Thu Mai,  

Nguyễn Thị Uyên Thy 

Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 1819/QĐ-ĐHSp 

ngày 25/9/2012 
29/01/2016 

19    
Giáo trình Tiếng Việt cho người nước 

ngoài, tập 1 

Dư Ngọc Ngân (Chủ biên), 

Đoàn Thị Thu Vân, 

Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

Khoa Ngữ văn Giáo trình 

Lần 1: Số 

2577/QĐ-ĐHSP 

ngày 11/12/2012 
31/03/2016 

Lần 2: Số 

2911/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/11/2015 

20    
Phát triển năng lực hướng nghiệp cho giáo 

viên bộ môn trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Kim Hồng (chủ 

biên),  Huỳnh Văn Sơn, 

Nguyễn Thị Minh Hồng, 

Nguyễn Vĩnh Khương, 

Trần Chí Vĩnh Long, Lê 

Minh Huân, Nguyễn Thị 

Diễm My, Mai Mỹ Hạnh 

Khoa Khoa học Giáo 

dục 

Tài liệu 

tham khảo 
x 05/04/2016 

21    Cảnh quan học ứng dụng 
Trương Văn Tuấn,  

Phan Văn Phú 
Khoa Địa lý Giáo trình 

Số 442/QĐ-ĐHSP 

ngày 7/3/2016 
15/04/2016 

22    Tâm lý học trí tuệ Đoàn Văn Điều Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 906/QĐ-ĐHSP 

ngày 7/4/2016 
15/04/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

23    Phương pháp nghiên cứu khoa học Đoàn Văn Điều Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 905/QĐ-ĐHSP 

ngày 07/4/2016 
22/04/2016 

24    
Conceptual Metaphor and Metonymy in 

Cognitive Semantics 
Nguyễn Ngọc Vũ Khoa Tiếng Anh Giáo trình 

Số 1147/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/5/2016 
13/05/2016 

25    
20 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng 

Anh (theo cấu trúc đề thi cập nhật 2016) 

Bùi Trí Vũ Nam (chủ 

biên), Hồ Huyền, Đinh 

Trần Hạnh Nguyên,  

Võ Huỳnh Sang 

Khoa Tiếng Anh 
Tài liệu 

tham khảo 
x 18/05/2016 

26    Cơ sở Toán ở Tiểu học 1 

Dương Minh Thành,  

Trần Hoàng,   

Nguyễn Ngọc Trọng 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 
Giáo trình 

Số 1098/QĐ-ĐHSP 

ngày 04/5/2016 
20/05/2016 

27    Lôgic học Nguyễn Chương Nhiếp 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 

Tài liệu 

tham khảo 
x 26/05/2016 

28    
Kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên khi 

thực tập 
Huỳnh Văn Sơn Khoa Tâm lý học 

Tài liệu 

tham khảo 
x 27/05/2016 

29    Mỹ học đại cương Nguyễn Chương Nhiếp 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 1012/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/4/2016 
27/05/2016 

30    
Lý luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học,  

phần 1 
Hoàng Thị Tuyết 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 

Tài liệu 

tham khảo 
x 07/06/2016 

31    
Lý luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học,  

phần 2 
Hoàng Thị Tuyết 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 

Tài liệu 

tham khảo 
x 07/06/2016 

32    Giải phẫu sinh lý trẻ em mầm non Đào Thị Minh Tâm 
Khoa Giáo dục 

Mầm non 

Tài liệu 

tham khảo 
x 23/06/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

33    Dinh dưỡng trẻ em Đào Thị Minh Tâm 
Khoa Giáo dục Mầm 

non 

Tài liệu 

tham khảo 
x 24/06/2016 

34    Học thuyết huấn luyện 

Phạm Thị Lệ Hằng, 

Nguyễn Văn Hùng, Trần 

Trường Sơn, Lê Vũ Kiều 

Hoa, Nguyễn Đình Phát 

Khoa Giáo dục Thể 

chất 
Giáo trình 

Số 1450/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/6/2016 
29/06/2016 

35    Phương pháp dạy học môn Toán Lê Văn Tiến Khoa Toán - Tin Giáo trình 
Số 1222/QĐ-ĐHSP 

ngày 17/5/2016 
29/06/2016 

36    
Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể 

dục thể thao 

Phạm Thị Lệ Hằng, 

Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn 

Minh Hùng, Trần Trường 

Sơn, Ngô Kiên Trung, 

Nguyễn Đình Phát 

Khoa Giáo dục Thể 

chất 
Giáo trình 

Số 1451/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/6/2016 
11/07/2016 

37    Hình học sơ cấp 

Trần Tuấn Nam (Chủ 

biên), Đàm Văn Nhỉ,  

Trần Trung Tình,  

Nguyễn Anh Tuấn 

Khoa Toán - Tin Giáo trình 
Số 1220 ngày 

17/5/2016 
12/07/2016 

38    Đa dạng Sinh học 
Phạm Văn Ngọt (Chủ 

biên), Tống Xuân Tám 
Khoa Sinh học Giáo trình 

Số 1304/QĐ-ĐHSP 

ngày 02/6/2016 
15/07/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

39    

Hướng dẫn vẽ biểu đồ và khai thác Atlat 

Địa lý Việt Nam (sử dụng cho các học 

phần Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam) 

Nguyễn Thị Bình (Chủ 

biên), Phạm Đỗ Văn 

Trung, Châu Hồng Thắng, 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 

Hà Văn Thắng, Đào Ngọc 

Bích, Nguyễn Hà Quỳnh 

Giao, Trần Đức Minh 

Khoa Địa lý 
Tài liệu 

tham khảo 
x 15/07/2016 

40    Phổ tu điền kinh 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Huỳnh Trung 

Phong, Phan Thị Mỹ Hoa 

Khoa Giáo dục Thể 

chất 
Giáo trình 

Số 1452/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/6/2016 
15/07/2016 

41    Chuyên đề Triết học Nguyễn Ngọc Khá 
Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 1650/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/7/2016 
18/07/2016 

42    Sinh lý học vận động - học phần 1 

Phạm Thị Lệ Hằng, Sầm 

Vĩnh Lộc, Phan Thành Lễ, 

Nguyễn Võ Thuận Thành, 

Trần Thị Phương Dung 

Khoa Giáo dục 

Thể chất 
Giáo trình 

Số 1649/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/7/2016 
20/07/2016 

43    Bài tập Cơ sở Toán ở tiểu học 1 
Nguyễn Thị Nga,  

Trần Đức Thuận 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 
Giáo trình 

Số 1588/QĐ-ĐHSP 

ngày 06/7/2016 
29/07/2016 

44    Introduction to American Literature 

Don Adams,  

Nguyễn Ngọc Vũ,  

Nguyễn Thị Hiếu Thiện 

Khoa Tiếng Anh Giáo trình 
Số1651/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/7/2016 
29/07/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

45    Lịch sử các học thuyết kinh tế 

Nguyễn Hồng Hải,  

Vũ Quốc Phong,  

Nguyễn Thị Thu Trang, 

Đỗ Thị Thúy Yến 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 1963/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/8/2016 
29/07/2016 

46    Lịch sử tư tưởng Việt Nam 
Lê Đức Sơn,  

Nguyễn Thị Minh Hương 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 1652/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/7/2016 
29/07/2016 

47    
Hướng dẫn xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ 

em mầm non 
Đào Thị Minh Tâm 

Khoa Giáo dục 

Mầm non 

Tài liệu 

tham khảo 
x 05/08/2016 

48    Luyện viết chữ Hán, quyển 1 

Nguyễn Phước Lộc, Hồ 

Minh Quang, Trần Khai 

Xuân 

Khoa Tiếng Trung Giáo trình 
Số 1752/QĐ-ĐHSP 

ngày 29/7/2016 
09/08/2016 

49    Luyện viết chữ Hán, quyển 2 

Nguyễn Phước Lộc,  

Hồ Minh Quang,  

Vương Huệ Nghi 

Khoa Tiếng Trung Giáo trình 
Số 1753/QĐ-ĐHSP 

ngày 29/7/2016 
09/08/2016 

50    
Giáo dục học tiểu học - Những vấn đề cơ 

bản 
Lê Thị Thanh Chung 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 
Giáo trình 

Số 1589/QĐ-ĐHSP 

ngày 06/7/2016 
10/08/2016 

51    Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm 

Lý Minh Tiên,  

Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên)  

Bùi Hồng Hà,  

Huỳnh Lâm Anh Chương 

Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 1821/QĐ-ĐHSP 

ngày 25/9/2012 
25/08/2016 

52    
Hướng dẫn tự học môn Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ngô Bá Khiêm, Phí Văn 

Thức, Phạm Mạnh Thắng, 

Nguyễn Trung Tính 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 

Tài liệu 

tham khảo 
x 29/09/2016 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

53    Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 

Lê Đức Long (Chủ biên), 

Lê Thị Huyền, Tạ Quang 

Thanh, Trần Thanh Hùng 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2016 
04/10/2016 

54    Sử dụng bảng tính cơ bản 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Trần Hữu Cường 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/16 
04/10/2016 

55    Sử dụng Internet cơ bản 

 Lê Đức Long (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Điển,  

Tạ Quang Thanh 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2016 
04/10/2016 

56    Sử dụng máy tính cơ bản 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Tạ Quang Thanh 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2017 
04/10/2016 

57    Sử dụng trình chiếu cơ bản 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Trần Xuân Phương Nam 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2018 
04/10/2016 

58    Xử lý văn bản cơ bản 
Lê Đức Long (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Điển 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2301/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2016 
04/10/2016 

59    

Grammaire pratique du Français Cahier 

d'exercices Corrigé. Bài giải ngữ pháp 

Tiếng Pháp 

Nguyễn Thức Thành Tín Khoa Tiếng Pháp 
Tài liệu 

tham khảo 

2300/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/10/2016 
07/10/2016 

60    Tâm lý học Giáo dục đại học (tái bản) 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên), Trần Thị Thu Mai, 

Nguyễn Thị Tứ 

Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 1845/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/9/2012 
10/11/2016 

61    
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học Tiểu học 
Trần Đức Thuận 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 

Tài liệu 

tham khảo 
x 16/11/2016 



10 

 

STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

62    
Tiếp cận tổng hợp - so sánh một số mô 

hình dạy học đọc ở Tiểu học 
Hoàng Thị Tuyết 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 

Tài liệu 

tham khảo 
x 16/12/2016 

63    Tâm lý học giao tiếp 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Tứ,  

Bùi Hồng Quân,  

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 

Khoa Tâm lý học 
Tài liệu 

tham khảo 

Số 2965/QĐ-ĐHSP 

ngày 13/12/2016 
20/12/2016 

64    
Ngữ âm - Văn tự - Từ vựng tiếng Trung 

Quốc 
Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ Khoa Tiếng Trung Giáo trình 

Số 2591/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/11/2016 
22/12/2016 

65    Xử lý ảnh số Ngô Quốc Việt 
Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 2763/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/11/2016 
23/12/2016 

66    Tài liệu ôn tập Tin học cơ bản 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Tạ Quang Thanh,  

Nguyễn Thị Tuyết, 

Nguyễn Văn Điển,  

Lê Thị Huyền,  

Trần Hữu Cường,  

Trần Xuân Phương Nam 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 36/ĐHSP-

ĐHSP ngày 

10/01/2017 

19/01/2017 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

67    Tin học cơ bản 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Tạ Quang Thanh, Nguyễn 

Văn Điển, Lê Thị Huyền, 

Trần Hữu Cường, Trần 

Xuân Phương Nam 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 
Giáo trình 

Số 37/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/01/2017 
19/01/2017 

68    Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
 Trịnh Văn Biều,  

Lê Thị Thanh Chung 
Khoa Hóa học Giáo trình 

Số 2968/QĐ-ĐHSP 

ngày 13/12/2016 
23/01/2017 

69    Giáo dục học đại cương 

Trần Thị Hương (Chủ 

biên), Nguyễn Đức Danh, 

Hồ Văn Liên,   

Ngô Đình Qua 

Khoa Khoa học  

Giáo dục 
Giáo trình 

Số 1176/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/5/2014 
20/02/2017 

70    Tổ chức hoạt động dạy học đại học 
Trần Thị Hương (Chủ 

biên),  Nguyễn Đức Danh 

Khoa Khoa học  

Giáo dục 
Giáo trình 

Số 1177/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/5/2014 
20/02/2017 

71    Dạy học hình học ở trường phổ thông Lê Thị Hoài Châu Khoa Toán - Tin Giáo trình 
Số 170/QĐ-ĐHSP 

ngày 08/2/2017 
22/02/2017 

72    
Giáo trình Thực hành Hóa học Vô cơ 

(phần 1) 
Nguyễn Anh Tiến Khoa Hóa học Giáo trình 

Số 794/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/3/2017 
13/04/2017 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

73    VStep Collection - 20 mock tests 

Nguyễn Thị Tú, Bùi Thị 

Phương Thảo, Hoàng Thị 

Phong Linh, Trần Quang 

Nam, Lê Thùy Trang 

Khoa Tiếng Anh 
Tài liệu 

tham khảo 
x 17/04/2017 

74    Giáo trình Giao tiếp sư phạm 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh,  

Võ Văn Nam,  

Võ Thị Tường Vy 

Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 1087/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/5/2017 
04/05/2017 

75    Tâm lý học hướng nghiệp Huỳnh Văn Sơn Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 1086/QĐ-ĐHSP 

ngày 03/5/2017 
04/05/2017 

76    
Introduction à l'économie (Nhập môn kinh 

tế) -CD 
Nguyễn Thức Thành Tín Khoa Tiếng Pháp Giáo trình 

Số 1962/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/8/2016 
24/05/2017 

77    
Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ em 

dưới 3 tuổi 
Phan Thị Minh Hà 

Khoa Giáo dục 

Mầm non 

Tài liệu 

tham khảo 
x 28/06/2017 

78    Grammaire française. Ngữ pháp tiếng Pháp Nguyễn Thức Thành Tín Khoa Tiếng Pháp Giáo trình 
Số 1520/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/7/2017 
26/07/2017 

79    Sinh lý học vận động (học phần 2) TS. Nguyễn Thị Gấm 
Khoa Giáo dục 

Thể chất 
Giáo trình 

Số 

1577/QĐ_ĐHSP 

ngày 18/7/2017 

28/08/2017 

80    

Tâm thức của người Việt qua một số từ 

khóa (Chuyên luận Ngôn ngữ học văn hóa 

- tri nhận) 

Lê Thị Kiều Vân Khoa Tiếng Anh 
Tài liệu 

tham khảo 
x 15/09/2017 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

81    Phương pháp dạy học Đại số và Giải tích 
Lê Thái Bảo Thiên Trung, 

Tăng Minh Dũng 
Khoa Toán - Tin Giáo trình 

Số 2239/QĐ-ĐHSP 

ngày 28/9/2017 
09/10/2017 

82    Cơ sở lý thuyết Hóa học vô cơ Dương Bá Vũ Khoa Hóa học Giáo trình 
Số 2238/QĐ-ĐHSP 

ngày 28/9/2017 
13/10/2017 

83    

Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM 

cho học sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông 

Nguyễn Thanh Nga (Chủ 

biên),  Phùng Việt Hải, 

Nguyễn Quang Linh, 

Hoàng Phước Muội 

Khoa Vật lý Giáo trình 
Số 2642/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/10/2017 
30/10/2017 

84    
Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao 

trường học 

Phạm Thị Lệ Hằng, 

Nguyễn Văn Hùng,  Lê Vũ 

Kiều Hoa 

Khoa Giáo dục 

Thể chất 
Giáo trình 

Số 1576/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/7/2017 
31/10/2017 

85    Giáo dục học Thể dục thể thao 

Phạm Thị Lệ Hằng, Lê Thị 

Hồng Hà, Nguyễn Thị 

Hiên, Nguyễn Đình Phát 

Khoa Giáo dục 

Thể chất 
Giáo trình 

Số 1575?QĐ-

ĐHSP ngày 

18/7/2017 

01/11/2017 

86    

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 

chống thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra 

khỏi Việt Nam (1945-1949) 

Ngô Chơn Tuệ Khoa Lịch sử 
Tài liệu 

tham khảo 

Số 2641/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/10/2017 
28/11/2017 

87    
Kí hiệu ngôn ngữ và ngôn ngữ kí hiệu Việt 

Nam 

Cao Thị Xuân Mỹ, Trần 

Thị Ngọc lan 

Khoa Giáo dục 

Đặc biệt 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 2967/QĐ-ĐHSP 

ngày 13/12/2016 
30/12/2017 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

88    
4tuần thi đậu HSK4 (Bản mới) Cấp độ 4. 

四周攻破新HSK4级 

Nguyễn Thị Quỳnh Vân 

(Chủ biên), Tô Phương 

Cường, Trương Gia 

Quyền, Huỳnh cảnh Quân,  

Nhan Vĩ Quang, Trương 

Mỹ Vân, ThS. Hoàng 

Quỳnh Anh, ThS. Huỳnh 

Thị Chiêu Uyên 

Khoa Tiếng Trung 
Tài liệu 

tham khảo 
x 30/01/2018 

89    Humour in English Literature Phạm Tấn Khoa Tiếng Anh 
Tài liệu 

tham khảo 

Số 2424 ngày 

18/10/2017 
26/02/2018 

90    Tâm lý học Giáo dục 

Nguyễn Thị Tứ (Chủ 

biên), Đinh Quỳnh Châu, 

Lý Minh Tiên, Huỳnh Mai 

Trang, Kiều Thị Thanh 

Trà 

Khoa Tâm lý học Giáo trình 
Số 530/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/02/2018 
02/03/2018 

91    Sổ tay Tiếng Việt tiểu học 
Nguyễn Thị Ly Kha,  

Phạm Hải Lê 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 529/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/2/2018 
06/03/2018 

92    
Vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945-1954) 
Lê Văn Đạt Khoa Lịch sử 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 110/QĐ-ĐHSP 

ngày 19/01/2018 
06/03/2018 

93    
Một số vấn đề khu vực Đông Á trong 

những năm đầu thế kỉ XXI 

Nguyễn Minh Mẫn,  

Võ Minh Tập 
Khoa Lịch sử 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 528/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/02/2018 
29/03/2018 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

94    
Hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh 

Trung học cơ sở 

Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thanh 

Huân, Trần Chí Vĩnh Long 

Khoa Tâm lý học 
Tài liệu 

tham khảo 
x 05/05/2018 

95    
Việt Nam Thế kỷ XV-XIX từ một góc nhìn 

mới 
Trần Thị Thanh Thanh Khoa Lịch sử 

Tài liệu 

tham khảo 

Số 1409/QĐ-ĐHSP 

ngày 15/5/2018 
21/05/2018 

96    

Tổ chức, phương pháp giảng bài môn kỹ 

thuật chiến đấu bộ binh. (Dùng đào tạo 

chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - An 

ninh) 

Nguyễn Đức Trọng (Chủ 

biên), Trương Xuân 

Vương, Trần Lưu Trung 

Khoa Giáo dục 

Quốc phòng 

Tài liệu 

tham khảo 
x 08/06/2018 

97    Bài đọc Tâm lý học Đoàn Văn Điều Khoa Tâm lý học 
Tài liệu 

tham khảo 

Số 1570/QĐ-ĐHSP 

ngày 05/6/2018 
06/07/2018 

98    Thuyết nhân học trong Didactic Toán 
Lê Thị Hoài Châu và 

Claude Comiti 
Khoa Toán - Tin Giáo trình 

Số 1703/QĐ-ĐHSP 

ngày 2/7/2018 
30/07/2018 

99    Hình học cao cấp Nguyễn Thái Sơn Khoa Toán - Tin Giáo trình 
Số 1497/QĐ-ĐHSP 

ngày 29/5/2018 
27/08/2018 

100   

          
Truyện hay tích lạ Việt Nam 

Đoàn Thị Thu Vân, Lê 

Thu Yến, Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp (Tuyển chọn và 

giới thiệu) 

Khoa Ngữ văn 
Tài liệu 

tham khảo 

Số 2115/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/8/2018 
27/08/2018 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

101   

          

Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung 

học cơ sở và trung học phổ thông 

Nguyễn Thanh Nga (Chủ 

biên), Nguyễn Anh Dũng, 

Phùng Việt Hải, Nguyễn 

Quang Linh, Hoàng Phước 

Muội, Ngô Trọng Tuệ 

Khoa Vật lý 
Tài liệu 

tham khảo 
x 28/08/2018 

102   

          
Xã hội học đại cương 

Nguyễn Thị Nhu, Lê Đức 

Sơn 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 
Giáo trình 

Số 2184/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/8/2018 
29/08/2018 

103   

          

Hướng dẫn tự học môn Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái 

bản 1) 

Ngô Bá Khiêm, Phí Văn 

Thức, Phạm Mạnh Thắng, 

Nguyễn Trung Tính 

Khoa Giáo dục 

Chính trị 

Tài liệu 

tham khảo 
x 14/09/2018 

104   

          
Sinh  lý học học sinh tiểu học Nguyễn Minh Giang 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 
Giáo trình 

Số 2114/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/8/2018 
25/09/2018 

105   

          
Truyện đọc Tiếng Việt 

Dư Ngọc Ngân (Tập hợp 

và biên soạn) 
Khoa Ngữ văn 

Tài liệu 

tham khảo 
x 30/12/2018 

106   

          

Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học (Phong cách 

học) 

Nguyễn Thị Ly Kha (chủ 

biên), Nguyễn Lương Hải 

Như, Phạm Hải Lê 

Khoa Giáo dục 

Tiểu học 
giáo trình 

Số 631/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
27/02/2019 

107   

          

Đổi mới dạy học theo khoa học giáo dục 

hiện đại (Lý thuyết và ứng dụng) 

Lê Vinh Quốc (chủ biên), 

Nhữ Thị Phương Lan,  

Hồ Thanh Tâm 

Khoa Lịch sử giáo trình 
Số 632/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
26/03/2019 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

108   

          
Giáo trình Tin học nâng cao 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Nguyễn Văn Điển,  

Trần Hữu Cường,  

Trần Xuân Phương Nam, 

Lê Thị Huyền 

Trung tâm tin học 
tài liệu 

tham khảo 

Số 637/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
27/03/2019 

109   

          
Tài liệu ôn tập Tin học nâng cao 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Tạ Quang Thanh, Nguyễn 

Văn Điển, Lê Thanh 

Dũng, Trần Hữu Cường 

Trung tâm tin học 
tài liệu 

tham khảo 

Số 636/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
27/03/2019 

110   

          
Dạy học hiệu quả với bảng tương tác 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa, 

Huỳnh Phạm Thanh Trúc, 

Trần Hữu Cường 

Trung tâm tin học 
tài liệu 

tham khảo 

Số 634/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
27/03/2019 

111   

          

Kể chuyện bằng hình ảnh và ứng dụng 

trong dạy học 

Lê Đức Long (chủ biên), 

Nguyễn Thị Tuyết, Trần 

Nguyễn Thanh Ngân 

Trung tâm tin học 
tài liệu 

tham khảo 

635/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
27/03/2019 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

112   

          
Giáo trình Cầu lông 

Phạm Thị Lệ Hằng (chủ 

biên), Nguyễn Minh 

Khánh, Nguyễn Văn 

Hồng, Trần Thụy Ngọc 

Minh, Võ Quang Trung, 

Lê Đình Dũng, 

Nguyễn Thị Lợi 

Khoa GD Thể chất giáo trình 
Số 638/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
08/04/2019 

113   

          

Giáo trình giảng dạy và huấn luyện Bóng 

đá Futsal cơ bản 

Phạm Thị Lệ Hằng (chủ 

biên), Đoàn Tiến Trung, 

Võ Quang Trung, Ngô 

Kiên Trung, Hàng Quang 

Thái và Trần Văn Hưng 

Khoa GD Thể chất giáo trình 
Số 633/QĐ-ĐHSP 

ngày 22/02/2019 
08/04/2019 

114   

          

Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung 

học 

Nguyễn Thanh Nga (chủ 

biên), Hoàng Phước Muội, 

Nguyễn Đắc Thanh,  

Phạm Đình Văn,  

Trịnh Lê Hồng Phương 

Khoa Vật lý 
tài liệu 

tham khảo 

Số 1404/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/5/2019 
24/05/2019 

115   

          
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản 

Nguyễn Thức Thành Tín 

(chủ biên), Viên Thế 

Khánh Toàn,  

Vũ Triết Minh,  

Phạm Song Hoàng Phúc 

Khoa Tiếng Pháp 
tài liệu 

tham khảo 

Số 1403/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/5/2019 
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STT Tên sách Tác giả Đơn vị Loại hình 
Quyết định phê 

duyệt sử dụng 

Ngày cấp 

Quyết định 

xuất bản 

116   

          
Giáo dục vì sự phát triển bền vững 

Trần Đức Tuấn (chủ biên), 

Nguyễn Kim Hồng (đồng 

chủ biên), Vũ Thị Hồng 

Ngọc, Nguyễn Lê Thu Hà, 

Nguyễn Thanh Tâm, 

Nguyễn Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Võ Thuận Thành, 

Phạm Thị Bình 

Khoa Khoa học  

Giáo dục 
giáo trình     

117   

          
Trắc nghiệm tâm lí Đoàn Văn Điều Khoa Tâm lý học giáo trình     

118   

          

Ngữ âm - Văn tự - Từ vựng tiếng Trung 

Quốc 
Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ Khoa Tiếng Trung giáo trình     

 

  

2. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

 

Năm học 2018-2019 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 Hội thảo “Khởi nghiệp cho sinh viên ngoài sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh” 28/8/2018 150 

2 Tập huấn “Hoạt động Sở hữu trí tuệ ở trường đại học” 15/12/2018 500 

3 Hội thảo “Khởi nghiệp cho sinh viên ngoài sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh” 11/12/2018 150 

4 
Tọa đàm cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp phục vụ cho truyền 

thông tuyển sinh đại học 
30/11/2018  150 
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5 Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền cảm hứng và thành công cho người học” (VietTESOL lần 4) 07-08/12/2018  600 

6 Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh năm học 2018-2019 12/10/2018 300 

7 Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy chữ Hán năm 2019” 19 - 21/1/2019 200 

8 
Hội thảo khoa học “Lê Trí Viễn – một đời với nghề, một đời với văn” (Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS 

NGND Lê Trí Viễn) 
09/03/2019  500 

9 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2018 - 2019 18/5/2019 200 

 

3. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

 

  

Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 

 

STT Tên đề tài Họ và tên sinh viên  Khoa Giảng viên hướng dẫn 

1  
 

Một mô hình máy học trong ước lượng cảm xúc 

của con người bằng ảnh nhiệt của khuôn mặt người 

Vương Lê Minh Nguyên, 

Lương Công Tâm 

Công nghệ  

Thông tin 
TS. Nguyễn Viết Hưng 

2  
Phát hiện bạo lực và bạo hành trẻ em trong học 

đường bằng thị giác máy tính  

Trần Phúc Khang,  

Nguyễn Minh Duy 

Công nghệ  

Thông tin 
TS. Nguyễn Viết Hưng 

3  Xây dựng testcase tự động 

Phạm Thanh Hữu, 

 Bang Minh Kiệt, 

 Nguyễn Thái Sang 

Công nghệ  

Thông tin 
ThS. Trần Hữu Quốc Thư 

4  

Xây dựng công cụ dạy học lập trình theo hướng 

tiếp cận lập trình hữu hình (Tangible Programming) 

cho học sinh tiểu học 

Bùi Thế Bình,  

Lê Hoàng Thiện 

Công nghệ  

Thông tin 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
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5  

Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò khả năng 

ức chế tế bào ung thư của các phức Cu(II), Zn(II), 

Co(II) với phối tử salicylic aldehyde–N(4)–(4–

ethoxyanilinyl) thiosemicarbazone 

Lê Chí Hiển Đạt, Vũ Tuấn 

Huy, Lê Minh Khoa 
Hóa học ThS. Trần Bữu Đăng 

6  

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano perovskite 

NdFeO3 pha tạp strontium bằng phương pháp đồng 

kết tủa 

Ngô Nữ Nhật Thi,  

Nguyễn Thị Cẩm Thảo,  

Lê Trần Thùy Trinh 

Hóa học PGS TS. Nguyễn Anh Tiến 

7  
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp nickel đến 

các đặc trưng của vật liệu nano NdFeO3 

Huỳnh Thị Phương Thảo, 

Phạm Khánh Hiền, Phan 

Thị Bích Tuyền 

Hóa học PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến 

8  
Tổng hợp hydrazide N-thế và dị vòng 1,3,4-

oxadiazoline từ metyl 5-bromosalicylate 

Tô Nguyễn Thùy Khuê, 

Nguyễn Thị Hồng Liên 
Hóa học PGS.TS. Nguyễn Tiến Công 

9  
Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn ethyl 

acetate EA1.3 của cây Chìa vôi 
Trần Hữu Duy Hóa học TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

10  
Khảo sát phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts giữa 

salazinic acid và gyrophoric acid 

Phạm Văn Cẩn,  

Phan Nguyễn Hồng Nhi,  

Ngô Thanh Thế,  

Nguyễn Thị Thanh Hằng 

Hóa học TS. Phạm Đức Dũng 

11  Điều chế một số dẫn xuất của salazinic acid 
Lê Thanh Vân,  

Nguyễn Thị Mỹ Nhung 
Hóa học TS. Phạm Đức Dũng 

12  Khảo sát phản ứng brom hóa của erythrin 

Huỳnh Tường Võ, Nguyễn 

Thị Trúc Ngân, Mai Chí 

Công, Nguyễn Thị Như Ý  

Hóa học TS. Dương Thúc Huy 

13  
Khảo sát thành phần hóa học của loài nấm 

Cordyceps Neovolkiana 
Võ Hữu Cảnh Hóa học TS. Dương Thúc Huy 

14  

Ảnh hưởng của sự chiếu sáng bằng LED lên sinh 

trưởng và tích lũy astaxanthin của Haematococcus 

pluvialis nuôi trên biofilm Photobioreactor 

Võ Thị Thanh Hương,  

Lại Thị Lan Anh,  

Lâm Hồng Uyên 

Sinh học ThS. Đỗ Thành Trí 

15  
Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học thực hành 

phần Động vật có xương sống thuộc Sinh học 7 

Trương Minh Khải, Tô 

Minh Trang 
Sinh học TS. Tống Xuân Tám 

16  

Khả năng kháng oxi hóa in vitro của một số hợp 

chất phân lập từ cao nấm Bipolaris sp. nội sinh từ 

cây Trang Kandelia candel rừng ngập mặn Cần 

Giờ, TP Hồ Chí Minh 

Phùng Anh Tài, Võ Minh 

Tuấn, Đoàn Ngọc Anh Duy  
Sinh học ThS. Nguyễn Thị Hằng 
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17  

Khảo sát tính kháng khuẩn của lá trà xanh lên khả 

năng kháng bệnh gan thận mủ cá rô phi đỏ 

(Oreochromis sp) 

Lê Thị Trinh,  

Đào Thiên Ân 
Sinh học ThS. Trần Thị Phương Dung 

18  
Nghiên cứu tác động của Chì (Pb) lên các chỉ số 

huyết học của cá Điêu hồng Oreochromis sp.  

Lê Thái Minh Long, Dương 

Thị Quỳnh Anh, Mai Nhật 

Anh Thư   

Sinh học ThS. Võ Văn Thanh 

19  

Nghiên cứu sự đa dạng về di truyền của quần thể 

Cóc đỏ (Lumnitzera littoria (Jack) Voigt) ở Cần 

Giờ bằng chỉ thị RAPD 

Nguyễn Quốc Bảo,  

Nguyễn Thị Ánh Linh, 

Hoàng Nhật Minh 

Sinh học ThS. Quách Văn Toàn Em 

20  
Một phương pháp tuần hoàn hoá và chính quy hoá 

cho một bài toán không chỉnh 
Lê Thị Anh Thư Toán - Tin học TS. Nguyễn Thành Nhân 

21  
Lý thuyết chính quy hóa cho các phương trình dạng 

thứ nhất 
Lê Đức Việt Toán - Tin học TS. Nguyễn Thành Nhân 

22  
Phương pháp thể tích hữu hạn cho phương trình 

elliptic 
Hứa Nhật Hoài Toán - Tin học TS. Đào Huy Cường 

23  
Một số câu hỏi mở liên quan đến bài toán bất đẳng 

thức biến phân đơn điệu suy rộng 
Huỳnh Phước Toàn Toán - Tin học TS. Phạm Duy Khánh 

24  
Một số tính chất hình học và ổn định của hệ 

gradient 
Trần Bá Đạt Toán - Tin học TS. Phạm Duy Khánh 

25  
Xây dựng một số hoạt động trải nghiệm theo định 

hướng STEM trong dạy học toán ở phổ thông 

Trần Đình Khải,  

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Toán - Tin học 

PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên 

Trung 

26  
Thiết kế một số tình huống mô hình hóa trong dạy 

học Thống kê lớp 10 trung học phổ thông 

Trần Thế Quang,  

Bùi Đức Thiên Ngọc Sơn 
Toán - Tin học PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu 

27  
Thiết kế một số hoạt động dạy học môn Toán ở 

trường phổ thông theo định hướng giáo dục STEM 

Nguyễn Kiều Nhã Tú,  

Lâm Thiên Thanh 
Toán - Tin học TS. Nguyễn Thị Nga 

28  
Dạy học Hàm số lượng giác theo định hướng giáo 

dục STEM 

Nguyễn Ngọc Hà Vy, Phan 

Thị Thùy An 
Toán - Tin học TS. Tăng Minh Dũng 

29  
Xây dựng hoạt động dạy học theo định hướng giáo 

dục STEM: Trường hợp Parabol 

Trịnh Tuấn Hiền, Trần Thị 

Ngọc Hương, Đặng Long 
Toán - Tin học TS. Vũ Như Thư Hương 

30  
Sử dụng TDA Mapper vào nghiên cứu khoa học dữ 

liệu 
Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Toán - Tin học TS. Nguyễn Lê Chí Quyết 

31  
Các hàm tử dẫn xuất và ứng dụng trong đại số giao 

hoán 
Phan Lê Phi Lâm Toán - Tin học PGS. TS. Trần Tuấn Nam 

32  Môđun nội xạ trên vành giao hoán và ứng dụng Võ Long Tuấn Toán - Tin học PGS. TS. Trần Tuấn Nam 
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33  
Nghiên cứu cấu trúc bong bóng trong hạt nhân 48 

Si 
Lê Ngọc Uyên Vật lý ThS. Lê Tấn Phúc 

34  

Thử nghiệm thang đo khả năng sáng tạo của học 

sinh trung học phổ thông trong dạy học phần điện – 

từ theo mô hình STEPS to STEM 

Nguyễn Thị Mỹ Linh, 

Nguyễn Bình An,  

Quách Uy Lập 

Vật lý ThS. Mai Hoàng Phương 

35  

Áp dụng chương trình “multiple precision 

computation” để tăng độ chính xác của quá trình 

giải số 

Nguyễn Hồng Hạnh Vật lý TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh 

36  
Xây dựng chủ đề STEM nội dung kiến thức “điện 

tích, điện trường” - Vật lý 11 

Nguyễn Lục Hoàng Minh, 

Tạ Thanh Trung 
Vật lý TS. Nguyễn Thanh Nga 

37  
Khảo sát hàm entropy của khí lượng tử lý tưởng 

trong bẫy điều hòa ba chiều 
Nguyễn Thùy Uyên Vật lý TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh 

38  

Thiết kế tài liệu và công cụ hỗ trợ hoạt động thực 

hành phần điện, âm thanh và ánh sáng theo chương 

trình tiểu học quốc tế Cambridge 

Nguyễn Trúc Vy,  

Nguyễn Thanh Trúc 
Vật lý ThS. Lê Hải Mỹ Ngân 

39  

Phân tích đặc điểm loại hình du lịch phượt của giới 

trẻ hiện nay- khảo sát tại một số điểm du lịch 

Thành phố Đà Lạt  

Hoàng Thị Hiền, 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên 
Địa lý TS. Phạm Đỗ Văn Trung 

40  
Hiện trạng và định hướng phát triển du lịch của khu 

di tích lịch sử - văn hóa núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị Bảo Trân, 

Đinh Văn Đại 

Địa lý 
TS. Phạm Đỗ Văn Trung 

41  
Tình hình việc làm của lao động xã Trà Vong 

(huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) 
Nguyễn Thị Yến Nương 

Địa lý 
ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

42  
Xây dựng một số điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Trà 

Vinh 

Bùi Thị Kim Nhứt, 

Nguyễn Thị Ngọc Châu 

Địa lý 
ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

43  
Định hướng khai thác một số tài nguyên du lịch 

nhân văn ở tỉnh Bình Định 

Trần Hà Quỳnh Mai, 

Bùi Minh Luân 

Địa lý 
TS. Nguyễn Thị Bình 

44  

Xây dựng một số điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Bến 

Tre phục vụ học tập Địa lý du lịch ở Trường Đại 

học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Ngọc Trâm Anh, 

Trần Nhật Lam, 

Nguyễn Thị Ngọc Hân   

Địa lý 

TS. Nguyễn Thị Bình 

45  
Phân tích biến động khô hạn tỉnh Ninh Thuận trong 

thời kì biến đổi khí hậu 

Mai Thị Lệ Huyền,  

Trần Mỹ Thư 

Địa lý 
ThS. Tạ Thị Ngọc Bích 

46  
Thực trạng sạt lở bờ sông Tiền - nguyên nhân và 

giải pháp 
Nguyễn Ngọc Thạnh 

Địa lý 
ThS. Tạ Thị Ngọc Bích 



24 

 

47  
Ứng dụng mindmap để thiết kế đề cương ôn tập Địa 

lý lớp 10 

Nguyễn Thị Lan Anh, 

Lương Phụng Nghi 
Địa lý TS. Phạm Thị Bình 

48  

Những thành tựu của giáo dục trung học ở huyện 

Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh sau 15 năm chia tách 

địa giới hành chính (từ năm 2003 đến năm 2018) 

Lê Hoàng Vũ Linh Lịch sử TS. Ngô Chơn Tuệ 

49  
Phương pháp và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí 

Minh từ năm 1946 đến năm 1954 

Trần Thanh Thanh,  

Trần Hồng Quyên,  

Dương Uyên Phương 

Lịch sử TS. Nguyễn Thị Hương 

50  
An ninh con người trong bối cảnh cuộc Cách mạng 

Khoa học Công nghệ 4.0 

Huỳnh Nguyễn Thanh 

Ngân, Nguyễn Thanh Nhàn 
Lịch sử ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

51  

Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức 

hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học 

Lịch sử ở bậc trung học phổ thông 

Võ Phúc Gia Linh, Đặng 

Nguyễn Ngọc Trâm, Trần 

Thị Thu Hương 

Lịch sử ThS. Hồ Thanh Tâm 

52  
Sự hình thành và phát triển của Vương quốc Frank 

(thế kỉ V-IX) 

Phạm Thị Kim Nguyên, 

Nguyễn Ngọc Anh Thư, 

Phạm Nguyễn Kiều Oanh, 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

Lịch sử ThS. Nguyễn Trà My 

53  

Từ Châu Á – Thái Bình Dương sang Ấn Độ - Thái 

Bình Dương điều chỉnh chiến lược của Mỹ trong 

chiến lược mới 

Đặng Thị Yến Ngọc,  

Tạ Thị Tiểu Nhật,  

Trịnh Trung Tính 

Lịch sử ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

54  
Mĩ với vấn đề điều chỉnh chiến lược hợp tác Châu 

Á – Thái Bình Dương (1989-2009) 
Vũ Ngọc Lợi Lịch sử ThS. Đào Thị Mộng Ngọc 

55  
Tìm hiểu phong trào Đồng Khởi trong kháng chiến 

chống Mĩ ở Long An (1959-1960) 
Nguyễn Thị Hiền Lịch sử TS. Lê Văn Đạt 

56  
Tìm hiểu phong trào Đồng Khởi ở các tỉnh cực 

Nam Trung Bộ (1959 – 1960) 
Nguyễn Trương Kim Lộc Lịch sử TS. Lê Văn Đạt 

57  
Quan hệ triều Nguyễn và triều Mãn Thanh dưới 

thời vua Tự Đức (1847-1885) 

Lê Xuân Quỳnh,  

Lê Nguyễn Tú Nhi, 

Nguyễn Ngọc Như 

Lịch sử ThS. Ngô Sỹ Tráng 

58  
Tranh Manga với học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí 

Minh 

Bùi Thanh Long, Lê Thị 

Yến, Nguyễn Hoàng Út 
Lịch sử TS. Trịnh Tiến Thuận 

59  
Sự hình thành và phát triển nghị viện Anh (từ năm 

1295 đến năm 1629) 

Huỳnh Minh Khang,  

Trần Minh Quý 
Lịch sử ThS. Nguyễn Trà My 
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60  
Khởi Nghĩa Ba Tơ – Quảng Ngãi trong cuộc vận 

động Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 
Võ Thị Thu Ngoan Lịch sử ThS. Ngô Sỹ Tráng 

61  

Bối cảnh, nguyên nhân quốc tế của cuộc chiến 

tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc Việt Nam 

(1979) và bài học kinh nghiệm 

Hồ Trường Sơn Lịch sử TS. Nguyễn Thị Hương 

62  
Bước đầu tìm hiểu xung đột và hòa giải dân tộc trên 

bán đảo Triều Tiên (1950 – nay) 

Đặng Đình Văn,  

Huỳnh Lê T. Kim Ngân 
Lịch sử ThS. Đào Thị Mộng Ngọc 

63  
Cạnh tranh Trung – Mỹ trong lĩnh vực thương mại 

và những hệ lụy cho quan hệ quốc tế 

Võ Tạ Nguyệt Thu, Lê 

Ngọc Thảo 
Lịch sử TS. Nguyễn Minh Mẫn 

64  
Những chuyển biến trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên 

dưới thời tổng thống Donal Trump 

Nguyễn Thị Nhi, Bùi Xuân 

Hòa, Nguyễn Thế Hồng Ân 
Lịch sử TS. Nguyễn Minh Mẫn 

65  
Yếu tố tự truyện trong một  

số tác phẩm văn xuôi của Tản Đà 

Nguyễn Phạm Minh Thùy, 

Đinh Anh Thư 
Ngữ văn ThS. Đàm Thị Thu Hương 

66  

Đề xuất tiêu chí lựa chọn văn bản thông tin, văn 

bản nghị luận cho phần đọc hiểu của đề thi Trung 

học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn 

Vũ Ngọc Mai,  

Nguyễn Minh Huy,  

Lê Đình Minh Thư 

Ngữ văn ThS. Nguyễn Phước Bảo Khôi 

67  
Tư tưởng canh tân giáo dục của Huỳnh Thúc 

Kháng 

Trương Kính Trí,  

Nguyễn Ngọc Minh Trâm,  

Trần Thị Thu Phương 

Ngữ văn ThS. Ngô Thị Thanh Tâm 

68  
Bước đầu khảo sát vấn đề tục ngôn trong truyện 

ngắn Nam Bộ đầu thế kỷ XX 
Lâm Hoàng Phúc Ngữ văn PGS.TS. Bùi Thanh Truyền 

69  Bước đầu ứng dụng thơ haiku vào việc phát triển 

năng lực thẩm mĩ của học sinh ở Việt Nam 

Lâm Minh Trí, Huỳnh 

Thanh Duy 
Ngữ văn ThS. Nguyễn Bích Nhã Trúc 

70  Tìm hiểu một số cổ mẫu trong sáng tác của Tản Đà Hồ Thị Trang Linh Ngữ văn ThS. Lê Văn Lực 

71  

Tiếp nhận tác phẩm “Mãi đừng xa tôi” từ đặc trưng 

của dòng tiểu thuyết viễn tưởng u tối (dystopian 

literature) 

Nguyễn Thị Thu Trang, 

Nguyễn Thanh Tuyền, 

Hoàng Thị Lan Anh, 

Nguyễn Đoàn Minh Khuê 

Ngữ văn ThS. Hoàng Long 

72  
Giáo dục văn hoá ứng xử trong dạy học môn 

GDCD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay 

Nguyễn Quốc Thịnh, 

Nguyễn Thị Minh Nhi, 

Nguyễn Phước Thuỷ Tiên 

GD Chính trị 
ThS. Nguyễn Huỳnh Bích 

Phương 
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73  

 Đổi mới phương pháp dạy học phần “Công dân với 

đạo đức” môn Giáo dục công dân lớp 10 tại tỉnh 

Tiền Giang theo định hướng phát triển năng lực 

Trần Thị Kiều Trinh, Đoàn 

Kim Thuỷ, 

Trần Hoa Ni 

GD Chính trị ThS. Mai Thu Trang 

74  
 Xu hướng già hoá dân số và những tác động đến 

kinh tế - xã hội ở TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thanh Diệu, 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương, 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên 

GD Chính trị ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

75  
Giáo dục đạo đức môi trường cho sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hiện nay 

Nguyễn Hữu Nghĩa, Đặng 

Thị Bích Ngọc, Nghiêm Ái 

Mỹ, Lý Thuý Duy 

GD Chính trị PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá 

76  
 Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lãnh đạo công tác phát 

triển Đảng từ năm 2006 đến 2016 
Trần Thị Phường GD Chính trị TS.Phạm Mạnh Thắng 

77  
Vận dụng các quy luật kinh tế trong định hướng 

khởi nghiệp cho sinh viên hiện nay 

Nguyễn Thị Bé Huyền,  

Lê Thị Quỳnh 
GD Chính trị ThS. Đỗ Thị Thuý Yến  

78  

Mối quan hệ đạo đức -pháp luật và ý nghĩa của mối 

quan hệ này đối với việc giáo dục pháp luật cho học 

sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh 

Văn Thị Hồng Hạnh, 

Trương Lê Hạ Huyền  
GD Chính trị ThS. Đỗ Công Nam  

79  

Đảng bộ huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp lãnh 

đạo xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn 

kết dân tộc thời kỳ đổi mới 

Tân Kiều My,  

Tống Thị Mến, Trần 

Nguyễn Quang Vinh 

GD Chính trị TS. Ngô Bá Khiêm 

80  

Nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về chủ quyền của Việt 

Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

Lê Minh Chiến GD Quốc phòng ThS. Trương Xuân Vương 

81  

Nghiên cứu cải tiến một số trang thiết bị phục vụ 

dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

ở Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Mai Lý Công Hậu, 

 Nguyễn Thị Mộng Trầm,  

Trần Quốc Huy, 

Nguyễn Lê Đại Dương 

GD Quốc phòng ThS. Nguyễn Đức Trọng 

82  
Nghệ thuật tác chiến chiến hào trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954 
Nguyễn Thị Mỹ Lày GD Quốc phòng ThS. Đặng Văn Khoa 

83  

Nghiên cứu bài tập với nhạc nhằm nâng cao sức 

bền ưa khí cho sinh viên chuyên sâu Bóng đá khóa 

41 Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh 

Phạm Văn Thông GD Thể chất TS. Nguyễn Thị Gấm 

84  Tìm hiểu hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ Nguyễn Lê Ngọc Huyền GD Đặc biệt ThS. Nguyễn Thanh Hoa 
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khuyết tật trí tuệ mầm non trong trường chuyên biệt 

tại TP. Hồ Chí Minh 

85  
Nâng cao nhận thức về trẻ khuyết tật của sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  

Lê Vũ Tường Vy,  

Đặng Mai Triều An, 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 

Nguyễn Thị Như Mai 

GD Đặc biệt TS. Cao Thị Xuân Mỹ 

86  

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế trò chơi 

phát triển khả năng tưởng tượng không gian cho trẻ 

5-6 tuổi 

Trần Thị Hằng,  

Mai Thị Khánh Mi, 

Nguyễn Đặng Trình Trình, 

Nguyễn Ngọc Cẩm Vân 

GD Mầm non TS. Nguyễn Thị Hằng Nga 

87  

Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương 

pháp trực quan trong dạy trẻ 5-6 tuổi nhận biết thời 

gian 

Hà Tuyết Xuân Hằng, 

Nguyên Thị Hương,  

Võ Thị Thúy Diệu,  

Lưu Thị Mỹ Ny 

GD Mầm non CN. Dương Trần Hà Phương 

88  
Ứng dụng phương pháp STEAM vào các hoạt động 

giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

Phạm Mai Ly,  

Phạm Ngọc Bích 
GD Mầm non ThS. Nguyễn Thị Anh Thư 

89  

Thiết kế mô hình và trò chơi học tập hỗ trợ dạy – 

học chủ đề phân số trong chương trình Toán tiểu 

học ở lớp 4  

Trà Thị Thanh Kiều, Lê 

Nguyễn Thùy Linh, Trần 

Thị Thu, Trịnh Thị Mai 

Anh, Đỗ Thị Thùy Dương  

GD Tiểu học TS. Dương Minh Thành  

90  

Xây dựng sơ đồ tư duy và hệ thống câu hỏi phát 

triển năng lực quan sát, tìm ý và lập dàn ý cho học 

sinh trong dạy học văn miêu tả lớp 4  

Nguyễn Thị Thùy Dương, 

Đỗ Thị Kim Cúc,  

Phạm Thị Hồng Nhung,  

Võ Thị Phương Thảo, 

Nguyễn Thị Hà Vy 

GD Tiểu học TS. Nguyễn Thị Xuân Yến  

91  
Thiết kế nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng 

quản lý tài chính cho học sinh lớp 3 

Võ Trần Nguyệt Chinh, 

Đoàn Thị Yến Nhi, Trần Lê 

Như Quỳnh, Luân Ngọc Vy  

GD Tiểu học TS. Nguyễn Minh Giang  

92  
Vận dụng phương pháp tranh luận khoa học trong 

dạy học môn Lịch sử ở tiểu học  

Nguyễn Thị Cẩm Tú, 

Nguyễn Thị Hạnh, Trần 

Thị Thúy Quỳnh  

GD Tiểu học ThS. Đặng Ngọc Hân  

93  
Thiết kế tài liệu hỗ trợ hoạt động giáo dục kĩ năng 

tự phòng vệ bản thân cho học sinh tiểu học  

Liêu Mẫn Thy, Võ Lan 

Chi, Hoàng Kim Chi, 

Nguyễn Thị Thiện 

GD Tiểu học ThS. Nguyễn Lâm Hữu Phước  

94  Thiết kế tư liệu hình ảnh truyền thông đa phương Trà Dương Lợi, Nguyễn GD Tiểu học ThS. Lê Tống Ngọc Anh 
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tiện trong dạy học Lịch sử ở nhà trường tiểu học  Bảo Mai Linh, Lê Hà Bảo 

Anh, Trần Lê Thúy Hạnh, 

Lê Phương Uyên  

95  

Ứng dụng lý thuyết Holland Code trong hoạt động 

giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ 

sở 

Bùi Thị Hân,  

Huỳnh NgọcTuyền, 

Nguyễn Thị Ngọc Oanh 

Khoa học GD TS. Dư Thống Nhất 

96  

Thiết kế tài liệu tổ chức hoạt động câu lạc bộ 

hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông 

theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 

mới 

Lê Thị Ngọc Giang,  

Võ Lê Anh Thư 
Khoa học GD ThS. Nguyễn Văn Hiến 

97  

Thiết kế Website hỗ trợ tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ 

thông 

Nguyễn Thị Thanh Ly, 

Nguyễn Hồ Phương Thảo, 

Nguyễn Thiên Ý Nhi, 

Nguyễn Đắc Khánh Duy, 

Trần Phương Nam 

Khoa học GD TS. Nguyễn Đắc Thanh 

98  
Xây dựng cẩm nang phòng chống stress cho sinh 

viên dựa trên lý thuyết siêu nhận thức 

Nguyễn Ngọc Khôi,  

Hoàng Ngọc Thái Bảo, 

Võ Thị Thanh Hậu,  

Phạm Thị Ngọc Thùy 

Tâm lý học ThS. Đinh Thảo Quyên 

99  

Mối quan hệ giữa lòng tự tôn và hạnh phúc tâm lý 

của học sinh một số trường Trung học phổ thông 

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Miêu Thị Xuân Linh, Lê 

Tường Cảnh Hân 

Tâm lý học 

TS. Kiều Thị Thanh Trà 

100  

Biểu hiện lo âu học đường của học sinh một số 

trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thủy Tiên, Hồ 

Nguyễn Tố Như, Phan Thị 

Hương Thắm 

Tâm lý học 

ThS. Đoàn Bắc Việt Trân 

101  

Xây dựng cẩm nang nâng cao nhận thức của học 

sinh trung học phổ thông về hoạt động hỗ trợ tâm lý 

học đường 

Hồ Khai Tâm,  

Trần Thị Kim Chi,  

Phạm Quỳnh Trúc 

Tâm lý học 

ThS. Đinh Quỳnh Châu 

102  
Biểu hiện buồn chán trong học tập của sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Diễm,  

Trần Thị Thu Hương,  

Đoàn Quốc Thịnh 

Tâm lý học 

ThS. Đoàn Bắc Việt Trân 

103  

Xây dựng sách bỏ túi về các hoạt động trải nghiệm 

hỗ trợ phụ huynh trong việc giáo dục trí tuệ cảm 

xúc cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi 

Nguyễn Thị Huỳnh Như, 

Lê Nhất Quỳnh Anh, 

 Phan Phương Lam, 

Nguyễn Thị Ngọc Thư 

Tâm lý học 

ThS. Mai Mỹ Hạnh 



29 

 

104  

Xây dựng video clip hỗ trợ sinh viên tự nhận thức 

tại một số trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh 

Đặng Nguyễn Thiên An, 

Sơn Nguyễn Thanh Tuyền, 

Lý Xiếu Hểm 

Tâm lý học 

ThS. Nguyễn Đức Nhân 

105  
Lòng tự trắc ẩn của sinh viên trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hồng Huân, Trần 

Thị Diễm Quỳnh, Trần Thu 

Hạnh, Trần Văn Toản 

Tâm lý học 

ThS. Nguyễn Thị Diễm My 

106  
Quản lý stress của sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh nhờ sự hỗ trợ của âm nhạc 

Ngô Hải Triều,  

Nguyễn Trần Thục Quyên, 

Dương Quốc Bảo 

Tâm lý học 

ThS. Võ Minh Thành 

107  

Hứng thú học tập của sinh viên ngành Công tác xã 

hội ở một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị Hoài Thương, 

Lê Thủy Tiên,  

Nguyễn Thị Hà 

Tâm lý học 

ThS. Đào Thị Duy Duyên 

108  

Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong 

việc hỗ trợ học tập tại Trường THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Trần Quang Anh Minh, 

Tâm lý học 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích 

109  

Ảnh hưởng của hoạt động giảng dạy và học tập ở 

nhà trường đối với khả năng học tập tự chủ của học 

sinh trung học cơ sở 

Trần Yến Nhi Tiếng Anh TS. Nguyễn Huy Cường 

110  
Nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của học sinh trung 

học phổ thông trong dạy học theo dự án 

Vương Quế Mai,  

Mai Hoa Tiên,  

Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên 

Tiếng Anh PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng 

111  

Khảo sát năng lực kiểm tra, đánh giá tiếng Anh của 

sinh viên khoá 41 và 42 ngành Sư phạm tiếng Anh 

tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Lê Phạm Minh Tâm,  

Trần Hồng Liên 
Tiếng Anh PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng 

112  

Các vấn đề thường gặp khi dịch tiêu đề báo chí 

Anh-Việt của sinh viên chuyên ngành Biên phiên 

dịch Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh  

Nguyễn Minh Trí,  

Phan Thị Tuyết Nhung, 

Trần Xuân Quốc  

Tiếng Anh TS. Trần Vũ Tuân 

113  
Thực trạng lựa chọn ngoại ngữ 2 của sinh viên khối 

ngành ngôn ngữ 

Lê Thị Diệu Thanh, 

Đặng Xuân Nghĩa  

Đào Phương Nhi 

Tiếng Pháp TS. Nguyễn Thị Tươi 

114  

Biện pháp phát triển kĩ năng tự học môn Đọc hiểu 

của sinh viên năm nhất khoa Tiếng Pháp Trường 

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Tăng Ngọc Châu, 

Trần Ngọc Duyên  
Tiếng Pháp ThS. Lê Thị Phương Uyên 

115  Dự báo các vấn đề phát sinh trước sự tăng trưởng Nguyễn Châu H. Thương,  Tiếng Trung TS. Trần Khai Xuân  
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về số lượng của du khách Trung Quốc đến năm 

2022 - lấy ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha 

Trang, Phú Quốc 

Nguyễn Tôn Nữ Bảo Vy,  

Nguyễn Thanh Linh  

116  

Tìm hiểu nội hàm văn hóa của ba 

từ:“夫妻”,“家”,“教” và sự thể hiện trong gia đình 

Việt Nam hiện nay 

Cao Trương Diệu Hòa, 

Trần Thị Diễm My, 

Nguyễn Thị Ngọc Hà, 

Hoàng Thị Diễm Kiều,  

Lê Thị Lan Vi 

Tiếng Trung TS. Lý Gia Yến 
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Nguyễn Thị Minh Hồng 

  


